
STT Họ và tên
Học hàm, học vị, chuyên 

khoa, nội trú…

Năm tốt 

nghiệp

Ngành, chuyên 

ngành đã được 

đào tạo

Chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hành nghề

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB

Môn học/học phần/tin chỉ Nội dung môn học
Tên khoa/đơn vị đạt 

yêu cầu thực hành

Số giường/

ghế răng đạt yêu 

cầu thực hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lương Toàn Thắng BSCKII 17.01.2023 Ngoại khoa
0004362/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương 

chỉnh hình
23

2 Ngô Hồng Trung BSCKII 18.11.2009 Ngoại khoa
0002807/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại chấn 

thương, chỉnh hình
35

3 Phạm Việt Hùng BSCKII 28.02.2022 Ngoại khoa
0000203/QNI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên ngành ngoại khoa, 

ung bướu
23 Thực hành bệnh viện

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại chấn thương chỉnh hình
Khoa Ngoại 95

4 Nguyễn Tiến Dũng BSCKII 17.01.2023 Ngoại khoa
0003203/QNI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa chấn thương, 

chỉnh hình 
17 Thực hành bệnh viện

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại thần kinh
Khoa PT thần kinh 66

Khoa Chấn thương

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Danh sách người giảng dạy thực hành tại khoa/ đơn vị, số lượng giường/ ghế răng đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành

( Sau đại học: Bác sỹ nội trú )
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PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

(Kèm theo Bản công bố số: 274 /BVT-CĐT&HTQT ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

2. Nội khoa

1. Ngoại Khoa 

Thực hành bệnh viện
Thực Chẩn đoán khám bênh, chữa 

bệnh Chấn thương chỉnh hình



1 Nguyễn Khắc Linh BSCKII 28.02.2022 Nội khoa
0002755/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội: Tim 

mạch và Hô hấp
22 Khoa nội B 26

2 Trần Quang Định BSCKII 17.01.2023 Nội khoa
0003234/QNI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tim mạch 22

Khoa Phẫu thuật và can 

thiệp tim mạch
5

3 Đặng Thanh Xuân BS nội trú 2012 Nội khoa
0002756/QNI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tim mạch 12 Khoa Cấp cứu 15

4 Hà Mạnh Hùng BSCKII 17.01.2023 Hồi sức cấp cứu
0001389/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu
22 Thực hành bệnh viện

Chẩn doán khám bênh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Hồi sức tích cực 56

5 Lương Xuân Kiên BSCKII 17.01.2023 Truyền nhiễm
0001486/QNI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 22 Thực hành bệnh viện

Chẩn doán khám bênh, chữa bệnh 

Chuyên khoa nội, truyền nhiễm
Bệnh nhiệt đới 100

1 Trần Nhị Hà BSCKII 28.02.2022 Nhi khoa
0001627/QNI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi 24 Thực hành bệnh viện

Chẩn doán khám bênh, chữa bệnh 

Chuyên khoa nhi
Khoa Nhi 85

Thực hành bệnh viện
Chẩn doán khám bênh, chữa bệnh 

Chuyên khoa nội

3. Nhi Khoa


